
 

LÃI SUẤT TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Áp dụng các sản phẩm chuyên dụng của Online Banking 

                      (Áp dụng từ ngày 15/04/2026) 

 

I. TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN (TÀI KHOẢN THANH TOÁN WON) (VND) 

Kỳ hạn Không kỳ hạn 

Lãi suất (%/năm) 
VND 0.05%  

WON Box (*) 0.5% 
(*) WON Box là tính năng được liên kết với Tài khoản thanh toán WON và chỉ có thể nộp/rút 
tiền với Tài khoản thanh toán WON. Hạn mức tối đa là 100,000,000VND. 

 

II. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN (VND) 

1. Tiền gửi có kỳ hạn WON  

Kỳ hạn 
1 tháng  
~ dưới  
3 tháng 

3 tháng  
~ dưới  
6 tháng 

6 tháng  
~ dưới  

12 tháng 

12 tháng  
~ dưới  

24 tháng 

24 tháng 
~ dưới 

36 tháng 

36 tháng 
~ 

60 tháng 
Lãi suất (%/năm) 4.2% 4.3% 4.7% 6% 6.3% 6.3% 

 

2. Tiền gửi tích lũy WON Challenge  

Kỳ hạn  3 tháng 6/9 tháng 
12/15/18/21 

tháng 
24 tháng 36 tháng 

Tổng lãi suất (%/năm) 3.5% 4.8% 6% 6.3% 6.3% 
Lãi suất cơ bản (%/năm) 2.5% 3.8% 4.5% 4.8% 4.8% 
Lãi suất ưu đãi (%/năm) Tối đa 1% Tối đa 1.5% 

 

3. Tiền gửi tích lũy WON Goal 

Kỳ hạn 
6 tháng ~ 

dưới 12 tháng 
12 tháng ~ 

dưới 24 tháng 
24 tháng ~ 

dưới 36 tháng 
36 tháng 

Tổng lãi suất (%/năm) 5.5% 6.5% 7.8% 7.8% 
Lãi suất cơ bản (%/năm) 4.5% 5.5% 6.8% 6.8% 
Lãi suất ưu đãi (%/năm) Tối đa 1% 

 

 



 

4. Tiền gửi tích lũy theo ngày 

Kỳ hạn 60 ngày 90 ngày 120 ngày 

Tổng lãi suất (%/năm) 3% 3.5% 4% 
Lãi suất cơ bản (%/năm) 1.5% 2% 2.5% 
Lãi suất ưu đãi (%/năm) Tối đa 1.5% 

 

 


